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Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Quản lý Thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật 
Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ 
Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên 
có tính chất lý, hóa giống nhau;

 Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 
tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên 
đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;

Căn cứ Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Bộ 
Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 
12 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế 
tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và 
Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4037/TTr-STC 
ngày 06 tháng 11 năm 2024.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-50-2010-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-tai-nguyen-2009-105607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-tai-nguyen-nam-2009-98731.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-12-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-Luat-ve-thue-266168.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-sua-doi-cac-Luat-ve-thue-2014-259208.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-sua-doi-cac-Luat-ve-thue-2014-259208.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-44-2017-tt-btc-khung-gia-tinh-thue-tai-nguyen-co-tinh-chat-ly-hoa-giong-nhau-350023.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-152-2015-tt-btc-huong-dan-thue-tai-nguyen-292704.aspx
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định Bảng giá tính thuế tài 
nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng áp dụng: Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác 
định, thu; nộp tiền thuế tài nguyên và xác định, thu, nộp tiền cấp quyền khai thác 
tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Bảng giá tính thuế tài nguyên 

1. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại (Phụ lục I 
kèm theo Quyết định).

2. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại (Phụ 
lục II kèm theo Quyết định).

3. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên (Phụ lục 
III kèm theo Quyết định).

4. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên (Phụ lục IV kèm 
theo Quyết định).

5. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên (Phụ lục V kèm 
theo Quyết định).

6. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khác (Phụ lục VI kèm 
theo Quyết định).

Điều 3. Nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên

1. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung khung giá thực hiện theo quy định tại 
khoản 1, 2, 4, 5 Điều 1 Thông tư 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 
của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại 
tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

2. Đối với điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên: Cục Thuế 
tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thi hành quyết định, kiểm tra, 
giám sát thực hiện kê khai, quyết toán thuế tài nguyên, tính tiền cấp quyền khai 
thác khoáng sản, tài nguyên nước có phát sinh loại tài nguyên ngoài quyết định 
này hoặc tài nguyên có giá biến động lớn, thì có văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ 
sung bảng giá tính thuế tài nguyên gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên 
và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 1 Thông tư 41/2024/TT-BTC 
ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 
44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính.
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3. Giá tính thuế tài nguyên đối với trường hợp tài nguyên khai thác không 
bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến thành sản phẩm công nghiệp mới bán ra: 
Cục Thuế tỉnh trong quá trình thi hành quyết định, thanh kiểm tra, giám sát thực 
hiện kê khai, quyết toán thuế tài nguyên có phát sinh tài nguyên khai thác được 
đưa vào sản xuất, chế biến thành sản phẩm công nghiệp mới bán ra (có phương án 
xác định chi phí chế biến công nghiệp của công đoạn chế biến từ sản phẩm tài 
nguyên thành sản phẩm công nghiệp của đơn vị khai thác tài nguyên), thì có văn 
bản đề nghị, kèm theo phương án xác định chi phí chế biến được trừ của đơn vị 
khai thác tài nguyên gửi Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài 
nguyên và Môi trường và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan 
thống nhất, xác định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 và thay thế  
Quyết định số 71/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế, Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 71/2018/QĐ-UBND ngày 14 
tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 66/2021/QĐ-
UBND ngày 8 tháng 11 năm 2021  của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung giá tính 
thuế tài nguyên đối với sản phẩm “Hạt ươi” vào Phụ lục III ban hành kèm theo 
Quyết định số 71/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 
nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các Sở, 
ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục Kiểm tra VBQPPL;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- VP: CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TC, NĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Quý Phương


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-15T18:29:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<ubnd@thuathienhue.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-15T18:29:08+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<ubnd@thuathienhue.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




